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• Kể từ đầu năm 2009, sau khi hoạt động Đánh giá kỹ thuật 

chăn nuôi bò sữa ở các trang trại mẫu được các đại biểu 

Ủy ban Điều phối chung (JCC) thông qua, Dự án đã tiến 

hành 2 đợt đánh giá ở 2 vùng mục tiêu. Mục đich chính 

của việc tổ chức đánh giá theo đợt này là để nhằm giám 

sát tiến trình phát triển/cải tiến kỹ thuật chăn nuôi bò sữa 

ở 20 trại mẫu của Dự án để từ đó có những góp ý, hướng 

dẫn kỹ thuật kịp thời cho bà con. Ngoài ra, một trong 

những mục tiêu chính của DỰ án là nâng cao kỹ thuật 

chăn nuôi bò sữa cho các trang trại ở vùng mục tiêu cũng 

như các tỉnh phía Bắc Việt Nam nên cần thiết phải có 1 

công cụ định lượng để xác nhận được mức độ tiến bộ của 

các trang trại này. Chính vì vậy, Phiếu Đánh giá kỹ thuật 

chăn nuôi ở các trang trại bò sữa đã được thiết lập nhằm 

giúp cho Dự án tiến hành đánh giá một cách khách quan, 

có tiêu chí rõ ràng, và dựa trên những kết quả phân tích 

đánh giá này, chúng tôi có thể xác định được những đặc 

tính chăn nuôi riêng biệt ở từng vùng, từ đó đề xuất cho 

cơ quan quản lý/công ty cũng như các chủ hộ các thông 

tin phản hồi/nhận xét/góp ý cần thiết, và điều quan trọng 

hơn, sau mỗi lần đánh giá, chúng tôi nhận thấy được rõ 

sự thay đổi, sự tiến bộ ở mỗi trang trại. 

Có mặt ở trại từ lúc sáng sớm

(MC)

Nhóm đánh giá



• Đợt đánh giá lần 1 được tiến hành vào tháng 3 vừa qua. Thông

thường một đội đánh giá sẽ bao gồm các chuyên gia Dự án (anh

Koji Shimokawa – chuyên gia dài hạn, ông Saito Satoshi- Cố vấn

trưởng, 2 đối tác Dự án, 1 KTV địa phương. Tất cả 10 trang trại sẽ

được lần lượt đánh giá vào các thời điểm vắt sữa (1 trại vào buổi

sáng sớm và 1 trại vào buôi chiều). Như vậy chúng tôi thường

dành khoảng 5 ngày để đánh giá được toàn bộ 10 trang trại ở mỗi

vùng. Về cách thức đánh giá, với trại được đến thăm buổi sáng,

chúng tôi có mặt tại thời điểm chủ hộ chuẩn bị vắt sữa (thường là

khoảng 5 giờ sáng), sau khi chủ hộ vắt sữa xong, chúng tôi sẽ làm

việc với chủ hộ trong khoảng 30 phút để phỏng vấn, hỏi thăm và

cập nhật các thông tin đã được nêu rất đầy đủ trong Phiếu đánh

giá (Ghi chép, tình trạng sinh sản, cách cho ăn, nguồn thức ăn,

điều kiện chuồng trại vv..). Đối với các trại được đánh giá buổi

chiều, chúng tôi làm ngược lại, phỏng vấn trao đổi với chủ hộ

trước (khoảng 3 rưỡi chiều), sau đó quan sát cách chủ hộ chuẩn bị

cho ăn và vắt sữa.

Trao đổi với chủ hộ về việc ghi chép

Chị Lanh đang học cách dùng 

thước dây đo trọng  lượng bò
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Căn cứ trên những gì chúng tôi đã quan sát được và quan 

phỏng vấn chủ hộ, chúng tôi sẽ chấm điểm đánh giá. Tại 

đợt đánh giá lần 1, Dự án còn cung cấp cho các chủ hộ bộ 

sổ ghi chép quản lý trang trại (bao gồm 1 Sổ ghi chép, 

cặp tài liệu, vở bút, thước dây đo trọng lượng bò), khay 

CMT thử viêm vú và dung dịch CMT (do anh Koji tự 

thiết kế và chuẩn bị) và nhiệt kế để giúp người chăn nuôi 

đo nhiệt độ cơ thể bò thường xuyên. Sau đợt đánh giá, 

các chuyên gia và đối tác Dự án sẽ cùng thảo luận và 

soạn báo cáo nhận xét/góp ý để gửi lại cho cơ quan quản 

lý/công ty cũng như các chủ hộ trang trại mẫu. Ngoài ra, 

chúng tôi cũng đã tổ chức Họp mặt 10 trang trại mẫu ở 

mỗi vùng để cùng trao đổi trực tiếp với các chủ hộ , đưa 

ra các giải pháp, đồng thời tạo điều kiện để các chủ hộ có 

cơ hội giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Đối tác đang hướng dẫn chủ hộ 

cách dùng nhiệt kế

Đối tác đang giải thích cách dùng 

khay thử viêm vú bằng CMT do Dự 

án tự thiết kế
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• Đợt đánh giá thứ 2 được tiến hành trong tháng 7 vừa qua, 

cách thức tương tự như ở lần thứ 1. Tuy nhiên có điểm 

khác biệt là lần này, ở mỗi vùng mục tiêu chúng tôi chỉ 

đánh giá 8 trang trại vì qua hoạt động Ghi chép sữa hàng 

tháng, 2 trại mẫu ở Vĩnh Thịnh (nhà ông Việt và nhà ông 

Thành), và 2 trại mẫu ở Mộc Châu (nhà anh Biên và nhà 

chị Đáng) đã được thường xuyên làm việc với Dự án, do 

đó khi tiến hành đánh giá, chúng tôi bỏ qua 4 trại nói 

trên. 

• Có thể nói ở lần đánh giá thứ 2 này, chúng tôi đã nhận 

thấy một số thay đổi/cải tiến tích cực ở một số trại (nhất 

là những trại mà ở lần đánh giá thứ nhất còn nhiều mặt 

hạn chế). 

Tổ chức họp 10 hộ trang trại mẫu 

trước khi tiến hành đánh giá lần 2

Sàn chuồng đã được tạo rãnh để 

chống trơn trượt (Trại nhà anh 

Phong-VT)

Dựng lại toàn 

bộ mái 

chuồng bằng 

cột bê-tông và 

tôn ximang 

(công trình 

hơn 10 triệu –

trại nhà ông 

Hà -VT
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Tạo 1 góc gọn gàng để dụng cụ y tế -VT

(Trại nhà ông Việt, VT)

Bảng treo và bút dùng tại chuồng do Dự án 

cấp đã được sử dụng hiệu quả  (Trại nhà chị 

Lanh, MC)

Dây phơi khăn lau rất đầy đủ, gọn gàng (MC) Trại nhà ông Sứng (VT) đã làm giàn phun nước cho 

bò và dỡ bớt tường để chống nóng cho bò 


